PHỤ LỤC 01

THANG ĐIỂM XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

	TT
	Nội dung, yêu cầu
	Thang điểm
	Tổng điểm tối đa
	Tỷ trọng

	1
	Tốt nghiệp đại học
	 
	70
	70%

	 
	- Loại xuất sắc
	70
	 
	 

	
	- Loại giỏi 
	65
	 
	 

	
	- Loại khá
	60
	 
	 

	
	- Loại khác
	55
	 
	 

	2
	Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường trở lên
	 
	10
	10%

	 
	- Có từ 5 bài trở lên
	10
	 
	 

	
	- Có từ 2 - 4 bài
	7
	 
	 

	
	- Có 01 bài 
	3
	 
	 

	3
	Tham gia hoặc chủ nhiệm: đề tài nghiên cứu KH hoặc công trình dự thi NCKH sinh viên 
	 
	10
	10%

	 
	- Đề tài KH cấp Nhà nước
	10
	 
	 

	
	- Đề tài KH cấp Bộ /Thành phố/Tỉnh
	7
	 
	 

	
	- Đề tài KH cấp cơ sở
	5
	 
	 

	
	- Công trình dự thi NCKH sinh viên thuộc lĩnh vực kinh tế đạt giải cấp khoa (hoặc tương đương) trở lên hoặc giấy khen thành tích NCKH sinh viên cấp trường (hoặc cấp cơ sở) trở lên; 
	3
	
	

	4
	Kinh nghiệm công tác (năm)
	 
	10
	10%

	 
	-   Từ 10 năm trở lên
	10
	 
	 

	
	-   Từ 5 - 9 năm
	7
	 
	 

	
	-   Từ 2 - 4 năm
	5
	 
	 

	
	-   Dưới 2 năm
	3
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	100
	100%


PHỤ LỤC SỐ 02

NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC

 VỚI NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

	TT
	Ngành đào tạo
	Ngành (chuyên ngành) tốt nghiệp đại học

	1
	Ngành Tài chính – Ngân hàng

	1.1
	Chuyên ngành đúng và 

phù hợp
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Quản lý tài chính công; Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải quan và nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương; Hải quan và logistics; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích tài chính; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng của các cơ sở đào tạo khác;

	1.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, nhóm ngành Quản trị - Quản lý) của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

- Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc các ngành: kinh tế học, kinh tế, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế của các cơ sở đào tạo khác.

- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	2
	Ngành Kế toán

	2.1
	Chuyên ngành đúng và

phù hợp
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán; Kế toán công. 

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán của các cơ sở đào tạo khác.

	2.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, nhóm ngành Quản trị - Quản lý) của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc các ngành: kinh tế học, kinh tế, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế của các cơ sở đào tạo khác.
- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	3
	Ngành Quản lý kinh tế

	3.1
	Chuyên ngành đúng và phù hợp
	Các ngành, chuyên ngành của Học viện Tài chính và các cơ sở đào tạo khác: Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Quản lý tài chính công. 

	3.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Tài chính Bảo hiểm; Thuế; Hải quan và nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương; Hải quan và logistics; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích tài chính; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm của các cơ sở đào tạo khác;

- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán) của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

- Các chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc các ngành: kinh tế học, kinh tế, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế của các cơ sở đào tạo khác.
- Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	3.3
	Chuyên ngành khác
	Ngoài các ngành và chuyên ngành đã nêu ở trên


PHỤ LỤC 03
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


	TT
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4
	

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30-45
	46-93
	Các trung tâm IIG,IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện khảo thí Giáo dục Hoa kỳ ) ủy quyền

	
	
	TOEFL ITP
	450-499
	 
	Các trung tâm IIG,IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện khảo thí Giáo dục Hoa kỳ ) ủy quyền

	
	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5
	British Council; IDP Australia và University of Cambridge

	
	
	Cambridge Assessment

English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill. Thang điểm: 160-179
	Các cơ sở được ủy quyền bởi Cambridge English


	
	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149
	Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết: 150-179
	Các trung tâm IIG,IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện khảo thí Giáo dục Hoa kỳ ) ủy quyền

	
	
	Aptis ESOL

Internationnal Certificate
	B1
	B2
	British Council và các đơn vị được ủy quyền

	
	
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Bậc 3
	Bậc 4
	Các đơn vị được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thao khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance

francaise

diplomas
	TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue
	TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue
	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

	3
	Tiếng Đức
	Goethe - Institut
	Goethe-Zertifikat B1
	Goethe-Zertifikat B2
	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

	
	
	The German

TestDaF language certificate
	TestDaF Bậc 3

(TDN 3)
	TestDaF Bậc 4

(TDN 4)
	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK Bậc 3
	HSK Bậc 4
	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N4
	N3
	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

	6
	Tiếng Nga
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	Các cơ sở của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
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